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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Ngọc Thông; 

Các Thẩm phán:                           Ông Vũ Thanh Liêm; 

Ông Nguyễn Tấn Trường. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Phong, Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Xuân Thanh, Kiểm sát viên. 

Vào ngày 12 tháng 7 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Trị xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 353/2021/TLPT-HS ngày 04 tháng 

6 năm 2021 đối với  ị cáo Nguyễn Hữu V về tội “Giết người”. Do có kháng cáo 

đối với Bản án hình sự s  thẩm số 18/2021/HS-ST ngày 28/4/2021 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Trị.  

- Bị cáo kháng cáo: 

Nguyễn Hữu V, sinh ngày 19/02/1952, tại Nghệ An; n i ĐKNKTT và chỗ 

ở: tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Hưu trí; trình độ văn hoá: 7/10; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: V Nam; con ông Nguyễn Hữu N (đã 

chết) và  à Nguyễn Thị D (đã chết); vợ Nguyễn Thị V sinh năm 1963 (đã chết); 

có 08 con (lớn nhất sinh năm 1980, nhỏ nhất sinh năm 1994). 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 25/6/2018, Nguyễn Hữu V đã có hành vi dùng gậy gỗ 

đánh ông Cao Đăng V (sinh năm 1951, trú tại: xã C, huyện C, tỉnh Quảng Trị). 

Hậu quả ông V  ị thư ng tích với tỷ lệ 56%. Tại Bản kết luận giám định số 

888/KLGĐTC ngày 28/9/2018 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền 

trung kết luận: Nguyễn Hữu V  ị tâm thần phân liệt thể Paranoid tiến triển liên 

tục. Bị mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Ngày 
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22/10/2018, C  quan CSĐT Công an huyện C ra quyết định không khởi tố vụ án 

hình sự với lý do hành vi của Nguyễn Hữu V không cấu thành tội phạm theo 

quy định tại khoản 2 Điều 157 BLTTHS. Bị cáo  ị  ắt tạm giam từ ngày 

03/11/2020 cho đến nay. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu V: Ông Hà Trung T - Trợ giúp 

viên pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Trị. Có mặt. 

- Người đại điện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Hữu V: Chị Nguyễn Thị 

Ngọc T, sinh năm 1988 (là con đẻ của  ị cáo); địa chỉ: tỉnh Quảng Trị. Có mặt. 

- Bị hại: Bà Nguyễn Thị V1, sinh năm 1963 (đã chết); Địa chỉ: xã C, huyện 

C, tỉnh Quảng Trị. 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại: Chị Nguyễn Thị Yến N, sinh năm 

1984 (là con đẻ của  ị hại); địa chỉ: tỉnh Quảng Trị. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 22 giờ ngày 22/9/2020, Nguyễn Hữu V đi ngủ cùng vợ là  à 

Nguyễn Thị V1 tại nhà riêng. Lúc này, V đòi quan hệ tình dục nhưng  à V1 

không đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người. Bà V1 dùng 01 cái vợt muỗi 

điện đánh V nên V dùng tay gạt đỡ làm cái vợt r i khỏi tay  à V1. Tiếp đó,  à 

V1 cầm 01 cái  úa đóng đinh nhằm dọa đánh V. V dùng tay phải giật được  úa 

từ tay  à V1, rồi đưa  úa lên cao đánh liên tiếp 02 phát xuống phía trước vào 

vùng đầu, vùng mặt  ên phải của  à V1. Bị đánh trúng,  à V1 ngã xuống nền 

nhà trong tư thế nằm nghiêng về phía  ên tay phải. 

V tiếp tục cầm  úa  ằng tay phải, cúi thấp người xuống đánh 01 phát từ trái 

qua phải vào phần mặt  ên phải  à V1 và đánh tiếp 01 phát cuối cùng vào vùng 

đầu  ên trái  à V1 theo hướng từ trên xuống dưới. Khi thấy  à V1 nằm  ất 

động, V không đánh nữa mà thả  úa xuống nền nhà gần dưới chân  à V1 và 

nằm ôm thi thể  à V1. Đến khoảng 6 giờ 15 phút ngày 23/9/2020, anh Nguyễn 

Tuấn A, chị Nguyễn Thị H (con trai, con dâu  à V1) cùng 02 con là các cháu 

Nguyễn Thị yến N và cháu Nguyễn Hữu Đ phát hiện V nằm trên sàn nhà ở trạng 

thái  ất tỉnh,  ên cạnh là  à V1 đã tử vong, phần đầu, toàn thân, nền nhà có 

nhiều máu, phần tay trái của V đặt lên phần thân trên của  à V1. Sau đó, anh 

Tuấn A gọi điện cho người nhà để đưa V đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện C, 

đồng thời trình  áo sự việc đến Công an huyện C. 

Tại Bản kết luận giám định số 789/KLGĐ-PC09 ngày 14/10/2020 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: Nguyên nhân chết của 

 à V1 là do chấn thư ng sọ não. 



 

3 

Tại Bản kết luận giám định số 1032/C09C-DD3 ngày 14/10/2020 của 

Phân viện khoa học hình sự tại Đà Nang kết luận: Các dấu vết màu nâu nghi là 

máu ở trên cây  úa thu giữ tại hiện trường, trên móng tay, trên quần đùi ông 

Nguyễn Hữu V là máu của  à Nguyễn Thị V1. 

Tại Bản kết luận giám định số 16/KLGĐ-PC09 ngày 17/12/2020 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: Cái  úa gửi đến giám 

định tạo ra được các dấu vết hình thành trên vùng đầu  à V1 được ghi nhận, mô 

tả trong  iên  ản khám nghiệm tử thi lập ngày 23/9/2020. Dấu vết trên đầu  à 

V1 được tạo ra do vật tày cứng, có diện rộng khoảng 5 cm. 

Tại Kết luận giám định số 1074/KLGĐ ngày 17/12/2020 của Trung tâm 

pháp ý tâm thần khu vực miền trung kết luận: 

Thời điểm trước khi gây án: 

+ Kết luận về y học: Tâm thần phân liệt thể Paranoid tiến triển liên tục 

(F20.00). 

+ Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Hạn chế khả 

năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. 

Tại thời điểm gây án: 

+ Kết luận về y học: Tâm thần phân liệt thể Paranoid tiến triển liên tục 

(F20.00). 

+ Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Hạn chế khả 

năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. 

Tại thời điểm hiện tại: 

+ Kết luận về y học: Tâm thần phân liệt thể Paranoid tiến triển liên tục 

(F20.00). 

+ Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Hạn chế khả 

năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. 

Tại B n  n h nh  ự     h      18/2021/HS-ST ngày 28/4/2021, Tòa 

 n nhân dân tỉnh Qu ng Trị    q y    ịnh: 

     Về tội danh: Tuyên  ố  ị cáo Nguyễn Hữu V phạm tội “Giết người”. 

     Về hình phạt: Căn cứ vào khoản 2 Điều 123; điểm  , q, s, x khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: 

   Bị cáo Nguyễn Hữu V 04 (Bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày  ắt tạm 

giam từ ngày 03/11/2020. 

Ngoài ra,  ản án s  thẩm còn quyết định trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 
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Ngày 06/5/2021 đại diện hợp pháp của bị cáo  à Nguyễn Thị Ngọc T 

kháng cáo  ản án xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Tại phiên  oà phúc  h   hô  nay: 

Đại diện hợp pháp của bị cáo  à Nguyễn Thị Ngọc T và  ị cáo vẫn giữ 

nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Ý kiến của ông Hà Trung Thành, Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị 

cáo: Xuất phát từ bị cáo Nguyễn Hữu V bị bệnh tâm thần, mất khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi nên mới có hành vi giết bị hại là vợ của mình; bị cáo 

có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Bị cáo được Nhà nước tặng 

thưởng Huân chư ng kháng chiến Hạng nhì; bị cáo 70 tuổi đã già yếu; gia đình 

bị hại đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo V. Vì vậy, đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ thêm hình phạt cho bị cáo.  

Ý kiến của đại diện hợp pháp bị cáo bà Nguyễn Thị Ngọc T và bị cáo 

Nguyễn Hữu V: Thống nhất như ý kiến của Trợ giúp viên pháp lý. 

Ý kiến của đại diện hợp pháp người bị hại, bà Nguyễn Thị Yến N: Thống 

nhất như ý kiến của Trợ giúp viên pháp lý. 

Ý kiến của Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng: Trên c  sở các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự, Toà 

án cấp s  thẩm đã xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu V 4 năm tù về tội “Giết người” 

là phù hợp. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, có đại diện hợp pháp  ị 

hại xin cũng xin giảm nhẹ hình phạt nhưng mức hình phạt của bản án s  thẩm 

đối với bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội 

của bị cáo gây ra. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử  ác kháng cáo của bị cáo, giữ 

nguyên  ản án s  thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay,  ị cáo đã khai nhận toàn  ộ hành vi 

phạm tội của mình, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  vụ án, cụ 

thể: Khoảng 22 giờ ngày 22/9/2020,  ị cáo Nguyễn Hũu V đi ngủ cùng vợ là  à 

Nguyễn Thị V1 tại nhà riêng. Lúc này,  ị cáo đòi quan hệ tình dục nhưng  à V1 

không đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người. Bà V1 dùng 01 cái vợt muỗi 

điện đánh V nên  ị cáo dùng tay gạt đỡ làm cái vợt r i khỏi tay. Tiếp đó,  à V1 

cầm 01 cái  úa đóng đinh nhằm dọa đánh V. Bị cáo V dùng tay phải giật được 

 úa, rồi đánh liên tiếp 04 phát vào vùng đầu, vùng mặt làm cho  à V1 bị chấn 

thư ng sọ não dẫn đến tử vong.  
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[2] Xét tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây 

ra, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo V đã có hành vi dùng  úa đinh đánh nhiều 

lần vào vùng đầu, vùng mặt của  à V1, tước đoạt tính mạng của vợ mình. Mặc 

dù  ị cáo là người bị bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoid tiến triển liên tục và 

bị hạn chế năng lực hành vi, phải thường xuyên dùng thuốc điều trị. Tuy nhiên, 

hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội và  ị cáo phải chịu trách 

nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 21 của Bộ luật Hình sự.  

[3] Toà án cấp s  thẩm khi quyết định hình phạt đã xem xét và vận dụng 

đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của  i cáo như: Bị 

cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Hữu V thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải, sau 

khi phạm tội bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại với số tiền 90.000.000 

đồng; tại thời điểm gây án  ị cáo V được kết luận về y học: Tâm thần phân liệt 

thể Paranoid tiến triển liên tục (F20.00), hạn chế khả năng nhận thức và khả 

năng điều khiển hành vi;  ị cáo được Nhà nước tặng thưởng Huân chư ng 

kháng chiến Hạng nhì; gia đình  ị hại đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự đối với bị cáo V. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm b, q, s, X khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự và áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo 04 năm tù là 

phù hợp. Tuy nhiên, sau khi xét xử s  thẩm, đại diện hợp pháp của bị cáo và đại 

diện bị hại cũng là con của bị cáo và gia đình tha thiết đề nghị Toà án cấp phúc 

thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để có điều kiện chữa bệnh. Hội 

đồng xét xử xét thấy, bị cáo do  ị bệnh tâm thần phân liệt, mất khả năng nhận 

thức và năng lực điều khiển hành vi,  ị cáo tuổi cao đã 70 tuổi, có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như nêu trên, nên cũng cần xem xét giảm thêm 

cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật, 

và tính nhân đạo của pháp luật.  

  [4] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo, sửa bản án s  thẩm.  

  [5] Các quyết định khác của bản án hình sự s  thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị, không  ị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, Hội đồng 

xét xử không xem xét. 

  [6] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên  ị cáo không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

   

  Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

Căn cứ điểm   khoản 1 Điều 335; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 
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1. Chấp nhận kháng cáo đại diện hợp pháp của  ị cáo  à Nguyễn Thị 

Ngọc T, sửa Bản án hình sự s  thẩm số 18/2021/HS-ST ngày 28/4/2021 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

 Áp dụng khoản 2 Điều 123; điểm  , q, s, x khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: 

 2. Bị cáo Nguyễn Hữu V 03 (Ba) năm tù về tôi “Giết người”, thời hạn tù 

tính từ ngày 03/11/2020. 

 3. Các quyết định khác của bản án hình sự s  thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị, không  ị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật. Việc thi 

hành án được thi hành theo Bản án hình sự s  thẩm số 18/2021/HS-ST ngày 

28/4/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

 4. Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an thường vụ Quốc hội, quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án: Bị cáo Nguyễn Hữu V không phải chịu. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                                    
- TAND tối cao; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Trị;  

- Công an tỉnh Quảng Trị; 

- C  quan THAHS Công an tỉnh Quảng Trị; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;  

- Cục THADS tỉnh Quảng Trị;                                            

- Bị cáo; Người tham gia tố tụng;                                             

- Lưu: HSVA, Phòng HCTP, lưu trữ.                                              

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đ  ký) 

 

 

Võ Ngọc Thông 

 

 

 

 

 


